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TÓM TẮT: Báo cáo đề xuất và chứng minh một số tính chất của việc làm mịn, làm thô các giá trị của thuộc tính chỉ số điều kiện 
hoặc quyết định đối với khối thông tin và lát cắt của nó. Mỗi khi các lớp tương đương điều kiện hoặc quyết định trên khối quyết định 
được làm mịn, làm thô thì chúng sẽ cảm sinh một phần hoặc cảm sinh việc làm mịn, làm thô các lớp tương ứng trên lát cắt. Từ các 
kết quả tìm được của việc làm mịn, làm thô các lớp tương đương điều kiện hoặc quyết định được cảm sinh một phần hoặc cảm sinh 
trên lát cắt thì việc tính các ma trận độ hỗ trợ trên lát cắt sẽ được đơn giản hơn giống như việc tính các ma trận đó trên khối quyết 
định khi làm mịn, làm thô các giá trị của thuộc tính chỉ số điều kiện hoặc quyết dịnh.  

Từ khóa: Khối thông tin, khai phá luật quyết định, khối dữ liệu.  
 

I. CÁC KHÁI NIỆM 
 

1. Khối, lát cắt của khối [1] 

Định nghĩa I.1  

Gọi R = (id; A1, A2,..., An ) là một bộ hữu hạn các phần tử, trong đó id là tập chỉ số hữu hạn khác rỗng, Ai 

(i=1..n) là các thuộc tính. Mỗi thuộc tính Ai (i=1..n) có miền giá trị tương ứng là dom(Ai). Một khối r trên R, kí hiệu 

r(R) gồm một số hữu hạn phần tử mà mỗi phần tử là một họ các ánh xạ từ tập chỉ số id đến các miền trị của các thuộc 

tính Ai (i=1..n).  

Nói một cách khác: 

t  r(R)  t = { t
i
 : id  dom(Ai)}i=1..n . 

Ta kí hiệu khối đó là r(R) hoặc r(id; A1, A2,..., An ), đôi khi nếu không gây nhầm lẫn ta kí hiệu đơn giản là r. 

Định nghĩa I.2  

Cho R = (id; A1, A2,..., An ), r(R) là một khối trên R. Với mỗi x  id ta kí hiệu r(Rx) là một khối với Rx = ({x}; 

A1, A2,..., An ) sao cho: 

 tx  r(Rx)  tx = {t
i
x = t

i 
} i=1..n , ở đây t  r(R), t = { t

i
 : id  dom(Ai)}i=1..n ,  

 x 

Khi đó r(Rx) được gọi là một lát cắt trên khối r(R) tại điểm x, đôi khi ta kí hiệu là rx. 

Sau đây, để cho đơn giản ta sử dụng các kí hiệu: 

x
(i)

 = (x; Ai ) ; id
(i)

 = {x
(i)

 | x  id}. 

Ta gọi x
(i)

 (x  id, i = 1..n) là các thuộc tính chỉ số của lược đồ khối R = (id; A1,A2,...,An ). 

2. Khối thông tin [5] 

Định nghĩa I.3: Cho lược đồ khối R = (id; A1, A2, ... , An ), r là một khối trên R. Khi đó khối thông tin là một bộ 

bốn IB = (U, A, V, f) với U là tập các đối tượng thuộc r gọi là không gian các đối tượng, A = ( )

1

n
i

i

id  là tập các thuộc 

tính chỉ số của đối tượng, V = ( )

( )

i

i
x

x A

V , ( )ix
V  là tập giá trị của các đối tượng ứng với thuộc tính chỉ số x

(i)
, f là hàm 

thông tin UxA  V thỏa mãn: u U,  x
(i)

A ta có f(u, x
(i)

)  ( )ix
V . 

Ta gọi f(u, x
(i)

) là giá trị của đối tượng u tại thuộc tính chỉ số x
(i)

. 

Nếu V chứa giá trị thiếu ở ít nhất một thuộc tính chỉ số x
(i)

A thì ta nói IB là khối thông tin không đầy đủ, 

ngược lại IB là khối thông tin đầy đủ, hay nói một cách đơn giản là khối thông tin.  

Định nghĩa I.4: Cho lược đồ khối R = (id; A1, A2, ... , An ), r là một khối trên R, rx là lát cắt của khối r tại điểm 
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x id. Khi đó lát cắt của khối thông tin tại x là một bộ bốn IBx = (U, Ax, Vx, fx ) với U là tập các đối tượng thuộc r gọi là 

không gian các đối tượng, Ax = ( )

1

n
i

i

x  là tập các thuộc tính chỉ số của đối tượng trên lát cắt tại x, Vx = 
( )

( )

i

i
x

x
x A

V , 
( )ix

V  

là tập giá trị của các đối tượng ứng với thuộc tính chỉ số x
(i)

, fx là hàm thông tin UxAx Vx thỏa mãn: u U,  x
(i)

Ax 

ta có f(u, x
(i)

)  ( )ix
V . 

3. Quan hệ không phân biệt được [5] 

Định nghĩa I.5 

Cho khối thông tin IB = (U, A, V, f). Khi đó với mỗi tập thuộc tính chỉ số P  A ta xác định một quan hệ tương 

đương, kí hiệu IND(P) định nghĩa như sau:  

IND(P) = {(u,v)  UxU |  x
(i)

P: f(u, x
(i)

)=f(v, x
(i)

)}, 

và gọi là quan hệ không phân biệt được: 

Từ định nghĩa ta có: IND(P) = 
( )

( )( )
i

i

x P

IND x . 

Quan hệ IND(P) chia U thành các lớp tương đương, tạo nên một phân hoạch của U, kí hiệu U/IND(P) hay đơn 

giản hơn là U/P. 

Với mỗi u  U, lớp tương đương chứa u theo quan hệ IND(P), kí hiệu [u]P được định nghĩa như sau: 

[u]P = {v  U | (u,v)  IND(P)}. 

Theo định nghĩa này ta thấy: hai phần tử u, v  U thuộc cùng một lớp tương đương khi và chỉ khi chúng có giá 

trị như nhau trên mọi thuộc tính chỉ số trong P. 

Định nghĩa I.6 

Cho khối thông tin IB = (U, A, V, f), P, Q  A là tập các thuộc tính chỉ số, U/P = {P1, P2,…, Pm}, U/Q = {Q1, 

Q2,…, Qn} là các phân hoạch được sinh bởi P, Q tương ứng. Khi đó ta nói phân hoạch theo Q thô hơn phân hoạch theo 

P, hay phân hoạch theo P mịn hơn phân hoạch theo Q khi và chỉ khi: 

Pi  U/P, Qj  U/Q: Pi  Qj, i = 1..m, j = 1..n. 

4. Khối quyết định [5] 

Định nghĩa I.7 

Cho khối thông tin IB = (U,A,V,f) với U là không gian các đối tượng, A =         . Khi đó nếu A được chia thành 2 

tập C và D sao cho: 

C= ( )

1,

k
i

i x id

x , D= ( )

1,

n
i

i k x id

x , 

thì khối thông tin IB gọi là khối quyết định và kí hiệu là DB=(U,C D,V,f), với C là tập các thuộc tính chỉ số điều kiện 

và D là tập các thuộc tính chỉ số quyết định. 

Từ định nghĩa của khối quyết định, ta thấy: 

C D=A, C D= , 

Ta có thể kí hiệu khối quyết định một cách đơn giản là: DB=(U, C D). 

 Định nghĩa I.8: Cho khối quyết định DB=(U,C D,V,f), với C là tập các thuộc tính chỉ số điều kiện và D là tập 

các thuộc tính chỉ số quyết định. Khi đó lát cắt của khối quyết định tại x (x id) là một bộ bốn DBx = (U, C
x

D
x
, Vx, fx ) 

với U là tập các đối tượng thuộc r gọi là không gian các đối tượng, 

    C
x
=          , D

x
=          , Ax= C

x
D,

x
 

 

 Vx=            , ( )ix
V  là tập các giá trị của các đối tượng ứng với thuộc tính chỉ số x

(i)
, fx là hàm thông tin UxAx 

Vx thỏa mãn: u U,  x
(i)

Ax ta có f(u, x
(i)

) ( )ix
V . 

( )

1

n
i

i k

x
( )

1

k
i

i

x

( )

( )

i

i
x

x
x A

V

( )

1

n
i

i

id
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Nhận xét: 

 Cho khối quyết định DB=(U,C D,V,f). Khi đó, nếu id={x} thì khối quyết định DB suy biến thành bảng quyết 

định như đã biết. 

 Khi nghiên cứu khối quyết định, người ta muốn rút ra từ đó các luật quyết định. Trong các luật quyết định này, 

phần điều kiện sẽ tương ứng với các thuộc tính chỉ số điều kiện, phần kết luận sẽ tương ứng với các thuộc tính chỉ số 

quyết định.  

 Các luật quyết định được rút ra từ khối quyết định được chia thành hai loại: 

 i) Các luật đúng trên toàn khối. 

 ii) Các luật chỉ đúng trên từng lát cắt cụ thể.  

5. Luật quyết định [5] 

 Định nghĩa I.9 

 Cho khối quyết định DB = (U, C D), với U là không gian các đối tượng: 

 C = ( )

1,

k
i

i x id

x , D = ( )

1,

n
i

i k x id

x , và C
x
= ( )

1

k
i

i

x , D
x
= ( )

1

n
i

i k

x , x id. 

 Khi đó:  
 

 U/C={C1,C2,…,Cm}, U/C
x
= 

1 2{ , ,..., }
xx x xtC C C ,  

 U/D={D1,D2,…,Dk}, U/D
x
= 

1 2{D , ,..., }
xx x xhD D , tương ứng là các phân hoạch được sinh ra bởi C, C

x
, D, D

x
. 

Một luật quyết định trên khối có dạng:  

 Ci  Dj , i=1..m, j=1..k , 

và trên lát cắt tại điểm x có dạng:  

 Cxi  Dxj , i=1..tx, j=1..hx . 

 Mệnh đề I.1 

 Cho khối quyết định DB = (U, C D), với U là không gian các đối tượng: 

 C= ( )

1,

k
i

i x id

x , D= ( )

1,

n
i

i k x id

x , và C
x
= ( )

1

k
i

i

x , D
x
= ( )

1

n
i

i k

x  , x id. 

 U/C={C1,C2,…,Cm}, U/C
x
= 

1 2{ , ,..., }
xx x xtC C C , U/D={D1,D2,…,Dk}, U/D

x
= 

1 2{D , ,..., }
xx x xhD D , 

 Khi đó: Ci  U/C , Dj  U/D ta có: 

 Ci = 
xxp

x id

C , Dj = 
xxq

x id

D  với px {1,2,…,tx }, qx {1,2,…,hx }. 

 Định nghĩa I.10 

 Cho khối quyết định DB=(U,C D), Ci U/C, Dj U/D, xpC U/C
x
, xqD U/D

x
, i=1..m, j=1..n, 

p {1,2,…,tx }, q {1,2,…,hx }, x id. Khi đó, độ hỗ trợ, độ chính xác và độ phủ của luật quyết định Ci  Dj trên khối là: 

 - Độ hỗ trợ: Sup(Ci,Dj) = |Ci Dj)|, 

 - Độ chính xác: Acc(Ci,Dj) = | |

| |

i j

i

C D

C
,  

 - Độ phủ: Cov(Ci,Dj) = | |

| |

i j

j

C D

D
,  

 còn đối với luật quyết định Cxp  Dxq trên lát cắt của khối tại điểm x là: 

 - Độ hỗ trợ: Sup(Cxp,Dxq) = |Cxp Dxq)|, 
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 - Độ chính xác: Acc(Cxp,Dxq) = | |

| |

xp xq

xp

C D

C

, 

 - Độ phủ: Cov(Cxp,Dxq) = | |

| |

xp xq

xq

C D

D

. 

 Từ định nghĩa này, ta có: 

 0  Acc(Ci,Dj)  1, 0  Acc(Cxp,Dxq)  1, 

1

( , )
n

i j

j

Acc C D =1, 

1

( , )
xh

xp xq

q

Acc C D =1, 

 0  Cov(Ci,Dj)  1, 0  Cov(Cxp,Dxq)  1,  

 

1

( , )
m

i j

i

Cov C D =1, 

1

( , )
xt

xp xq

p

Cov C D =1. 

 Ta có thể biểu diễn độ đo của các luật quyết định trên khối dưới dạng các ma trận độ đo như sau: 

- Ma trận độ hỗ trợ: 

 Sup(Ci,Dj)mxn = 
1 1 1

1

( , ) ... ( , )

...

( , ) ... ( , )

n

m m n

Sup C D Sup C D

Sup C D Sup C D

 

 

- Ma trận độ chính xác: 

 Acc(Ci,Dj)mxn = 
1 1 1

1

( , ) ... ( , )

...

( , ) ... ( , )

n

m m n

Acc C D Acc C D

Acc C D Acc C D

 

- Ma trận độ phủ:  

 Cov(Ci,Dj)mxn = 
1 1 1

1

( , ) ... ( , )

...

( , ) ... ( , )

n

m m n

Cov C D Cov C D

Cov C D Cov C D

 

 Với các luật quyết định trên các lát cắt của khối thì ta cũng có các ma trận độ hỗ trợ, độ chính xác và độ phủ 

tương tự. 

 Định nghĩa I.11 

 Cho khối quyết định DB=(U,C D), Ci U/C, Dj U/D tương ứng là các lớp tương đương điều kiện và các lớp 

tương đương quyết định được sinh bởi C, D, Ci  Dj là một luật quyết định trên khối DB, i=1..m, j=1..n. 

- Nếu Acc(Ci  Dj ) = 1 thì Ci  Dj gọi là một luật quyết định chắc chắn. 

- Nếu 0 < Acc(Ci  Dj ) < 1 thì Ci  Dj gọi là một luật quyết định không chắc chắn. 

 Mệnh đề I.2 

 Cho khối quyết định DB = (U, C D), với U là không gian các đối tượng: 

 C= ( )

1,

k
i

i x id

x , D= ( )

1,

n
i

i k x id

x .  

 Khi đó Ci U/C, Dj U/D, (i=1..m, j=1..n) ta có: 

i) Acc(Ci  Dj ) =          , 

 

 

ii)  Cov(Ci  Dj ) =            .  

 

 

1

( , )

( , )

i j

n

i q

q

Sup C D

Sup C D

1

( , )

( , )

i j

m

p j

p

Sup C D

Sup C D
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Định nghĩa I.12 

Cho khối quyết định DB=(U,C D), Ci U/C, Dj U/D, i=1..m, j=1..n tương ứng là các lớp tương đương điều 

kiện và các lớp tương đương quyết định được sinh bởi C, D; ,  là hai ngưỡng cho trước ( , (0,1)). Khi đó, nếu 

Acc(Ci,Dj)   và Cov(Ci,Dj)   thì ta gọi Ci  Dj là luật quyết định có ý nghĩa. 

Định nghĩa I.13 

Cho khối quyết định DB=(U,C D,V,f), với U là không gian các đối tượng, a  C D, Va là tập các giá trị hiện 

có của thuộc tính chỉ số a. Giả sử Z={xs U | f(xs,a) = z} là tập các đối tượng có giá trị z trên thuộc tính chỉ số a. Nếu Z 

được phân hoạch thành hai tập W và Y sao cho: Z=W Y, W Y=  với W={xp U| f(xp,a) = w, w Va}, Y=={xq U| 

f(xq,a) = y, y Va}, thì ta nói giá trị z của thuộc tính chỉ số a được làm mịn thành hai giá trị mới w và y. 

Định nghĩa I.14 

Cho khối quyết định DB=(U,C D,V,f), với U là không gian các đối tượng, a  C D, Va là tập các giá trị hiện 

có của thuộc tính chỉ số a. Giả sử f(xp,a)=w, f(xq,a)=y tương ứng là giá trị của xp, xq trên thuộc tính chỉ số a (p q). Nếu 

tại thời điểm nào đó ta có: f(xp,a)= f(xq,a)=z, (z Va) thì ta nói hai giá trị w, y của a được làm thô thành giá trị mới z.  

Định lý I.1 

Cho khối quyết định DB = (U, C D, V, f ), với U là không gian các đối tượng, a  C D, Va là tập các giá trị 

hiện có của thuộc tính chỉ số a. Khi đó, hai lớp tương đương Ep, Eq nào đó (Ep, Eq U/E, E {C,D}) được làm thô thành 

lớp tương đương mới Es khi và chỉ khi aj  a: f(Ep,aj) = f(Eq,aj).  

Định lý I.2 

Cho khối quyết định DB = (U, C D, V, f ), với U là không gian các đối tượng, a  C  D, Va là tập các giá trị 

hiện có của thuộc tính chỉ số a. Khi đó, lớp tương đương Es (Es U/E, E {C,D}) được làm mịn thành hai lớp tương 

đương mới Ep, Eq nào đó khi và chỉ khi ta có thể đặt: f(Ep,a)=w, f(Eq,a)=y và Ep  Eq= Es, w, y Va, w  y.  

Định lý I.3 

Cho khối quyết định DB = (U, C D), với U là không gian các đối tượng: 
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x
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x
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,  là hai ngưỡng cho trước ( , (0,1)). 

Khi đó: nếu Ci  Dj là một luật quyết định có ý nghĩa trên khối quyết định thì nó cũng là một luật quyết định có 

ý nghĩa trên một lát cắt bất kì của khối quyết định tại x id. 
  

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 

 

1. Làm mịn, thô các lớp tương đương điều kiện trên khối quyết định và trên lát cắt. 

Mệnh đề II.1 

Cho khối quyết định DB = (U, C D, V, f ), a=x
(i)

 C, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số điều 

kiện a, giá trị z của a được làm mịn thành hai giá trị mới w và y. 
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Khi đó, nếu lớp tương đương điều kiện Cs  U/C, (f(Cs,a)=z ) được làm mịn thành hai lớp tương đương điều 

kiện mới Cp,Cq (f(Cp,a)=w, f(Cq,a)=y, với w,y Va ) nào đó thì trên lát cắt rx, tồn tại lớp tương đương Cxi thỏa mãn: Cs 

 Cxi , cũng được làm mịn thành hai lớp tương đương điều kiện mới Cxi’ và Cxi’’ sao cho: Cp  Cxi’, Cq  Cxi’’ (f(Cxi’,a)=w, 

f(Cxi’’,a)=y). 

Ta nói trên lát cắt rx thì Cxi được làm mịn cảm sinh một phần thành hai lớp tương đương điều kiện mới Cxi’ và 

Cxi’’ bởi sự làm mịn của Cs thành hai lớp tương đương điều kiện mới Cp,Cq.  
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Chứng minh 

Theo giả thiết ta có: Cs  U/C, (f(Cs,a)=z ) được làm mịn thành hai lớp tương đương điều kiện mới Cp,Cq 

(f(Cp,a)=w, f(Cq,a)=y, với w,y Va ). Vì Cs  U/C nên áp dụng kết quả của mệnh đề I.1 ta có: Cs = 
xxp

x id

C ,từ đó suy 

ra  Cxi  U/C
x
 thỏa mãn: Cs  Cxi. Mặt khác, do Cs được làm mịn thành hai lớp Cp và Cq nên theo định lý I.2 ta có: Cs 

= Cp  Cq  Cp, Cq  Cxi với f(Cp,a)=w, f(Cq,a)=y.  

Sau cùng, ta gán cho mỗi phần tử u  Cxi \ Cs tại thuộc tính chỉ số a một trong hai giá trị w hoặc y thì ta được 

một phân hoạch của Cxi thành hai lớp tương đương điều kiện mới là Cxi’ và Cxi’’ thỏa mãn f(Cxi’,a)=w, f(Cxi’’,a)=y và Cxi 

= Cxi’  Cxi’’. 

Kết quả là trên lát cắt rx thì lớp tương đương điều kiện Cxi thỏa mãn: Cs  Cxi , cũng được làm mịn thành hai lớp 

tương đương điều kiện mới Cxi’ và Cxi’’ sao cho: Cp  Cxi’, Cq  Cxi’’ (f(Cxi’,a)=w, f(Cxi’’,a)=y) và Cxi = Cxi’  Cxi’’. 
 

Mệnh đề II.2 

Cho khối quyết định DB = (U, C D), a=x
(i)

 C, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số điều kiện a, 

giá trị z của a được làm mịn thành hai giá trị mới w và y. 
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x
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x
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xx x xhD D , 

Cs  U/C, Cxi  U/C
x
, Cs  Cxi, Dxj U/D

x
, s=1..m, i=1..tx, j=1..hx. Khi đó, nếu Cs ( f(Cs,a)=z ) được làm mịn 

thành hai lớp tương đương điều kiện mới Cp và Cq (f(Cp,a)=w, f(Cq,a)=y và trên lát cắt rx, Cxi được làm mịn cảm sinh 

một phần thành hai lớp tương đương điều kiện mới Cxi’ và Cxi’’ thì:  

i)  Cxi = Cxi’  Cxi’’ , 

ii)  Dxj U/D
x
: Sup(Cxi,Dxj) = Sup(Cxi’,Dxj) + Sup(Cxi’’,Dxj), với j=1,2,…,hx. 

 

 Chứng minh 

i) Do cách làm mịn của lớp tương đương điều kiện Cxi ta thấy rằng: Cxi = Cxi’  Cxi’’. 

ii) Theo giả thiết ta có: Cxi được làm mịn cảm sinh một phần thành hai lớp tương đương điều 

kiện mới Cxi’ và Cxi’’ 

 Cxi = Cxi’  Cxi’’ và Cxi’  Cxi’’ = ..  

Mặt khác:  Dxj U/D
x
: Sup(Cxi,Dxj)=|Cxi Dxj| = |(Cxi’  Cxi’’)  Dxj| = |(Cxi’  Dxj)  (Cxi’’  Dxj)|. 

Ta có: Cxi’  Cxi’’ =   (Cxi’  Dxj) (Cxi’’  Dxj) = . 

Suy ra: Sup(Cxi,Dxj) = |(Cxi’  Dxj)  (Cxi’’  Dxj)| = |( Cxi’  Dxj|)|+ |( Cxi’’  Dxj)| = Sup(Cxi’,Dxj) + Sup(Cxi’’,Dxj). 

Vậy ta suy ra:  Dxj U/D
x
: Sup(Cxi,Dxj) = Sup(Cxi’,Dxj) + Sup(Cxi’’,Dxj), với j=1,2,…,hx. 

 

Từ kết quả này ta thấy: dòng tương ứng với lớp tương đương điều kiện Cxi trong ma trận độ hỗ trợ đối với lát 

cắt rx sẽ được tách thành hai dòng mới tương ứng với hai lớp tương đương điều kiện mới Cxi’ và Cxi’’.  

Do đó, để tính giá trị của các phần tử của hai dòng mới này trong ma trận độ hỗ trợ với lát cắt rx thì đầu tiên ta 

tính các giá trị Sup(Cxi, Dxj) với j=1,2,…,hx. Sau đó, ta suy ra các giá trị Sup(Cxi’’, Dxj) là hiệu giữa Sup(Cxi, Dxj) và 

Sup(Cxi’, Dxj) với j=1,2,…,hx.  
 

 Mệnh đề II.3 

Cho khối quyết định DB = (U, C D, V, f ), a=x
(i)

 C, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số điều 

kiện a, các giá trị w và y của a được làm thô thành giá trị mới z. 
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 U/C={C1,C2,…,Cm}, U/C
x
= 

1 2{ , ,..., }
xx x xtC C C , U/D={D1,D2,…,Dk}, U/D

x
= 

1 2{D , ,..., }
xx x xhD D , 

 Khi đó, nếu hai lớp tương đương điều kiện Cp,Cq  U/C, (f(Cp,a)=w, f(Cq,a)=y) nào đó được làm thô thành lớp 

tương đương điều kiện mới Cs  U/C ( f(Cs,a)=z ) thì trên lát cắt rx tồn tại hai lớp tương đương điều kiện Cxi, Cxj thỏa 

mãn: Cp  Cxi, Cq  Cxj, cũng được làm thô thành lớp tương đương điều kiện mới Cxk sao cho: Cs  Cxk . 

 Ta nói trên lát cắt rx thì hai lớp tương đương điều kiện Cxi, Cxj được làm thô cảm sinh thành Cxk bởi sự làm thô 

của hai lớp tương đương điều kiện Cp,Cq thành Cs. 

 Chứng minh 

 Theo giả thiết ta có: Cp, Cq  U/C, (f(Cp,a)=w, f(Cq,a)=y), áp dụng kết quả của mệnh đề I.1 ta suy ra trên lát cắt 

rx tồn tại hai lớp tương đương điều kiện Cxi, Cxj thỏa mãn: Cp  Cxi, Cq  Cxj. Từ đó ta có: f(u,a)=w với u  Cp  Cxi  

f(Cxi,a)=w, tương tự ta cũng có: f(u,a)=y với u  Cq  Cxj  f(Cxj,a)=y. 

 Mặt khác ta lại có theo giả thiết: hai lớp tương đương điều kiện Cp,Cq  U/C được làm thô thành lớp tương 

đương điều kiện mới Cs  U/C, do đó theo kết quả của định lý I.1 thì ta có: 

 aj  a, aj C: f(Cp,aj) = f(Cq,aj)  aj  a, aj C
x
: f(Cp,aj) = f(Cq,aj) (1) 

 Trong lát cắt rx thì từ Cp  Cxi  U/C
x
  aj  a, aj C

x
: f(Cp,aj) = f(Cxi,aj) (2) 

 Tương tự, ta có: Cq  Cxj  U/C
x
  aj  a, aj C

x
: f(Cq,aj) = f(Cxj,aj) (3)  

 Từ (1), (2) và (3) ta suy ra: aj  a, aj C
x
: f(Cxi,aj) = f(Cxj,aj). 

 

 Do vậy, áp dụng điều kiện cần và đủ trong phát biểu của định lý I.1 ta có hai lớp tương đương điều kiện Cxi, Cxj 

được làm thô cảm sinh thành Cxk bởi sự làm thô của hai lớp tương đương điều kiện Cp,Cq thành Cs. 

 Từ tính chất của việc làm thô hai lớp tương đương điều kiện Cxi, Cxj thành Cxk ta có:  

 Cxk = (Cxi  Cxj)  (Cp  Cq) = Cs. 

 Do đó: Cs  Cxk.  

Mệnh đề II.4 

 Cho khối quyết định DB = (U, C D), a=x
(i)

 C, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số điều kiện a, 

các giá trị w và y của a được làm thô thành giá trị mới z. 
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xx x xhD D , 

Cp, Cq  U/C, (f(Cp,a)=w, f(Cq,a)=y), Dxh U/D
x
, h=1..hx. Khi đó, nếu Cp, Cq được làm thô thành lớp tương 

đương điều kiện mới Cs, ( f(Cs,a)=z ) và trên lát cắt rx hai lớp tương đương điều kiện Cxi, Cxj (Cp  Cxi, Cq  Cxj) được 

làm thô cảm sinh thành Cxk thì:  

i) Cxi  Cxj = Cxk 

ii)  Dxh U/D
x
: Sup(Cxi,Dxh)+Sup(Cxj,Dxh) = Sup(Cxk,Dxh), với h=1,2,…,hx. 

 Chứng minh 

 i) Giả sử ta có: x  Cxi  Cxj  x  Cxi hoặc x  Cxj. Nếu x  Cxi thì do hai lớp tương đương Cxi, Cxj được làm 

thô thành lớp tương đương Cxk  f(x,a) = f(Cxi,a)=f(Cxk,a)=z. 

 Mặt khác, áp dụng kết quả của định lý 2.1 ta có aj  a: f(Cxi,aj) = f(Cxj,aj)= f(Cxk,aj)  f(x,aj) = f(Cxi,aj) = 

f(Cxj,aj)= f(Cxk,aj)  x Cxk. Hoàn toàn tương tự, khi x Cxj ta cũng chứng minh được x Cxk.  

Vậy suy ra: (Cxi  Cxj )  Cxk.   (5) 

 Ngược lại, giả sử x Cxk, vì Cxi và Cxj được làm thô thành Cxk nên áp dụng kết quả của định lý 2.1 ta có: aj  

a: f(Cxi,aj)= f(Cxj,aj)= f(Cxk,aj)  f(x,aj) =f(Cxi,aj) = f(Cxj,aj). Mặt khác, do x Cxk  f(x,a)=z mà z được làm thô từ w 

và y  f(x,a)=w hoặc f(x,a)=y. 

- Nếu f(x,a)=w  f(x,a)=f(Cxi,a)= w  x Cxi. 

- Nếu f(x,a)=y  f(x,a)=f(Cxj,a)= y  x Cxj. 
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Vậy x Cxi hoặc x Cxj  x Cxi  Cxj. 

 Do đó, từ x Cxk  x Cxi  Cxj. Vậy: Cxk  (Cxi  Cxj)  (6) 

 Kết hợp (5) và (6) ta có: Cxi  Cxj = Cxk. 

 ii) Vì Cxi, Cxj là các lớp tương đương điều kiện, nên ta có: Cxi Cxj= .  

 Mặt khác:  Dxh U/D
x
: Sup(Cxk,Dxh)=|Cxk  Dxh| = |(Cxi  Cxj)  Dxh| = |(Cxi  Dxh)  (Cxj  Dxh)|. 

Ta có: Cxi Cxj=   (Cxi  Dxh) (Cxj  Dxh) = . 

Suy ra: Sup(Cxk,Dxh)= |(Cxi  Dxh)  (Cxj  Dxh)| = |(Cxi  Dxh|)|+ |(Cxj  Dxh)| = Sup(Cxi,Dxh|) + Sup(Cxj,Dxh). 

Vậy suy ra:  Dxh U/D
x
: Sup(Cxi,Dxh)= Sup(Cxi,Dxh|) + Sup(Cxj,Dxh) với h=1,2,…,hx. 

 Như vậy, ta thấy hai dòng của ma trận độ hỗ trợ trên lát cắt rx tương ứng với hai lớp tương đương điều kiện Cxi, 

Cxj được kết hợp thành một dòng mới tương ứng với lớp tương đương điều kiện Cxk. Giá trị mỗi phần tử của dòng mới 

tương ứng với Cxk là tổng giá trị hai phần tử của hai dòng tương ứng với Cxi và Cxj.  

2. Làm mịn, thô các lớp tương đương quyết định trên khối và trên lát cắt. 

Mệnh đề II.5 

Cho khối quyết định DB = (U, C D, V, f ), a=x
(i)

 D, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số quyết 

định a, giá trị z của a được làm mịn thành hai giá trị mới w và y. 
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x
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xx x xhD D , 

Khi đó, nếu lớp tương đương quyết định Ds  U/D ( f(Ds,a)=z ) được làm mịn thành hai lớp tương đương quyết 

định mới Dp,Dq (f(Dp,a)=w, f(Dq,a)=y, với w,y Va) nào đó thì trên lát cắt rx, tồn tại lớp tương đương Dxi thỏa mãn: Ds 

 Dxi , cũng được làm mịn thành hai lớp tương đương quyết định mới Dxi’ và Dxi’’ sao cho: Dp  Dxi’, Dq  Dxi’’ 

(f(Dxi’,a)=w, f(Dxi’’,a)=y). 

Ta nói trên lát cắt rx thì lớp tương đương quyết định Dxi được làm mịn cảm sinh một phần thành hai lớp tương 

đương quyết định mới Dxi’ và Dxi’’ bởi sự làm mịn của Ds thành hai lớp tương đương quyết định mới Dp,Dq.  

Việc chứng minh mệnh đề này tương tự như chứng minh của mệnh đề II.1.  

Mệnh đề II.6 

Cho khối quyết định DB = (U, C D), a=x
(i)

 D, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số quyết định a, 

giá trị z của a được làm mịn thành hai giá trị mới w và y. 
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 U/C={C1,C2,…,Cm}, U/C
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x
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xx x xhD D , 

Ds  U/D, Dxi  U/D
x
, Ds  Dxi, Cxj U/C

x
, s=1..k, i=1..hx, j=1..tx. Khi đó, nếu Ds ( f(Ds,a)=z ) được làm mịn 

thành hai lớp tương đương quyết định mới Dp, Dq (f(Dp,a)=w, f(Dq,a)=y và trên lát cắt rx, Dxi được làm mịn cảm sinh 

một phần thành hai lớp tương đương quyết định mới Dxi’ và Dxi’’ thì:  

i)  Dxi = Dxi’  Dxi’’ , 

 ii)   Cxj U/C
x
: Sup(Cxj,Dxi) = Sup(Cxj,Dxi’) + Sup(Cxj,Dxi’’), với j=1,2,…,tx. 

 Chứng minh 

i) Do cách làm mịn của lớp tương đương quyết định Dxi ta thấy rằng: Dxi = Dxi’  Dxi’’. 

ii) Theo giả thiết ta có: Dxi được làm mịn cảm sinh một phần thành hai lớp tương đương quyết 

định mới Dxi’ và Dxi’’ 

 Dxi = Dxi’  Dxi’’ và Dxi’  Dxi’’ = ..  

 Mặt khác:  Cxj U/C
x
: Sup(Cxj,Dxi)=|Cxj Dxi| = |Cxj  (Dxi’  Dxi’’)| = |(Cxj  Dxi’)  (Cxj  Dxi’’)|. 
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Ta có: Dxi’  Dxi’’ =   (Cxj  Dxi)  (Cxj  Dxi’’) = . 

Suy ra: Sup(Cxj,Dxi) = |(Cxj  Dxi’)  (Cxj  Dxi’’)| = |( Cxj  Dxi’)|+ |( Cxj  Dxi’’)| = Sup(Cxj,Dxi’) + Sup(Cxj,Dxi’’). 

Vậy ta suy ra:  Cxj U/C
x
: Sup(Cxj,Dxi) = Sup(Cxj,Dxi’) + Sup(Cxj,Dxi’’), với j=1,2,…,tx. 

 

Từ kết quả này ta thấy: cột tương ứng với lớp tương đương quyết định Dxi trong ma trận độ hỗ trợ đối với lát cắt 

rx sẽ được tách thành hai cột mới tương ứng với hai lớp tương đương quyết định mới Dxi’ và Dxi’’.  

Do đó, để tính giá trị của các phần tử của hai cột mới này trong ma trận độ hỗ trợ đối với lát cắt rx thì đầu tiên ta 

tính các giá trị Sup(Cxj, Dxi) với j=1,2,…,tx. Sau đó, ta suy ra các giá trị Sup(Cxj, Dxi’’) là hiệu giữa Sup(Cxj, Dxi) và 

Sup(Cxj, Dxi’) với j=1,2,…,tx.  
 

Mệnh đề II.7 

Cho khối quyết định DB = (U, C D, V, f ), a=x
(i)

 D, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số quyết 

định a, các giá trị w và y của a được làm thô thành giá trị mới z. 

 C= ( )

1,

k
i

i x id

x , D= ( )

1,

n
i

i k x id

x , và C
x
= ( )

1

k
i

i

x , D
x
= ( )

1

n
i

i k

x  , x id. 

 U/C={C1,C2,…,Cm}, U/C
x
= 

1 2{ , ,..., }
xx x xtC C C , U/D={D1,D2,…,Dk}, U/D

x
= 

1 2{D , ,..., }
xx x xhD D , 

Khi đó, nếu hai lớp tương đương quyết định Dp,Dq, (f(Dp,a)=w, f(Dq,a)=y) nào đó được làm thô thành lớp tương 

đương quyết định mới Ds  U/D ( f(Ds,a)=z ) thì trên lát cắt rx tồn tại hai lớp tương đương quyết định Dxi, Dxj thỏa 

mãn: Dp  Dxi, Dq  Dxj, cũng được làm thô thành lớp tương đương quyết định mới Dxk sao cho: Ds  Dxk . 

Ta nói trên lát cắt rx thì hai lớp tương đương quyết định Dxi, Dxj được làm thô cảm sinh thành Dxk bởi sự làm thô 

của hai lớp tương đương quyết định Dp,Dq thành lớp tương đương quyết định Ds. 

Việc chứng minh mệnh đề này tương tự như chứng minh của mệnh đề II.3.  

Mệnh đề II.8 

Cho khối quyết định DB = (U, C D), a=x
(i)

 D, Va là tập các giá trị hiện có của thuộc tính chỉ số quyết định a, 

các giá trị w và y của a được làm thô thành giá trị mới z. 

 C= ( )

1,

k
i

i x id

x , D= ( )

1,

n
i

i k x id

x , và C
x
= ( )

1

k
i

i

x , D
x
= ( )

1

n
i

i k

x  , x id. 

 U/C={C1,C2,…,Cm}, U/C
x
= 

1 2{ , ,..., }
xx x xtC C C , U/D={D1,D2,…,Dk}, U/D

x
= 

1 2{D , ,..., }
xx x xhD D , 

Dp, Dq  U/D, (f(Dp,a)=w, f(Dq,a)=y), Cxh U/C
x
, h=1..tx. Khi đó, nếu Dp, Dq được làm thô thành lớp tương 

đương quyết định mới Ds, ( f(Ds,a)=z ) và trên lát cắt rx hai lớp tương đương quyết định Dxi, Dxj (Dp  Dxi, Dq  Dxj) 

được làm thô cảm sinh thành Dxk thì:  

i) Dxi  Dxj = Dxk 

ii)  Cxh U/C
x
: Sup(Cxh,Dxi)+Sup(Cxh,Dxj) = Sup(Cxh,Dxk), với h=1,2,…,tx. 

  

 Chứng minh  

 i) Giả sử ta có: u  Dxi  Dxj  u  Dxi hoặc u  Dxj. Nếu u  Dxi thì do hai lớp tương đương Dxi, Dxj được làm 

thô thành lớp tương đương Dxk  f(u,a) = f(Dxi,a)=f(Dxk,a)=z. 

 Mặt khác, áp dụng kết quả của định lý 2.1 ta có ar  a: f(Dxi,ar) = f(Dxj,ar)= f(Dxk,ar)  f(u,ar) = f(Dxi,ar) = 

f(Dxj,ar)= f(Dxk,ar)  u Dxk. Hoàn toàn tương tự, khi u Dxj ta cũng chứng minh được u Dxk.  

Vậy suy ra: (Dxi  Dxj )  Dxk.   (7) 

 Ngược lại, giả sử u Dxk, vì Dxi và Dxj được làm thô thành Dxk nên áp dụng kết quả của định lý 2.1 ta có: ar  

a: f(Dxi,ar)= f(Dxj,ar)= f(Dxk,ar)  f(u,ar) =f(Dxi,ar) = f(Dxj,ar). Mặt khác, do u Dxk  f(u,a)=z mà z được làm thô từ w 

và y  f(u,a)=w hoặc f(u,a)=y. 

- Nếu f(u,a)=w  f(u,a)=f(Dxi,a)= w  u Dxi. 

- Nếu f(u,a)=y  f(u,a)=f(Dxj,a)= y  u Dxj. 
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Vậy u Dxi hoặc u Dxj  u Dxi  Dxj. 

Do đó, từ u Dxk  u Dxi  Dxj. Vậy: Dxk  (Dxi  Dxj)  (8) 

Kết hợp (7) và (8) ta có: Dxi  Dxj = Dxk. 

ii) Vì Dxi, Dxj là các lớp tương đương quyết định, nên ta có: Dxi  Dxj= .  

Mặt khác:  Cxh U/C
x
: Sup(Cxh,Dxk)=|Cxh  Dxk| = |(Dxi  Dxj)  Cxh| = |(Dxi  Cxh)  (Dxj  Cxh)|. 

Ta có: Dxi  Dxj =   (Dxi  Cxh) (Dxj  Cxh) = . 

Suy ra: Sup(Cxh,Dxk)= |(Cxh  Dxi)  (Cxh  Dxj)| = |(Cxh  Dxi|)|+ |(Cxh  Dxj)| = Sup(Cxh,Dxi) + Sup(Cxh,Dxj). 

Vậy suy ra:  Cxh U/C
x
: Sup(Cxh,Dxi)+Sup(Cxh,Dxj) = Sup(Cxh,Dxk), với h=1,2,…,tx. 

Như vậy, ta thấy hai cột của ma trận độ hỗ trợ trên lát cắt rx tương ứng với hai lớp tương đương quyết định Dxi, Dxj 

được làm thô cảm sinh thành một cột mới tương ứng với lớp tương đương quyết định Dxk. Giá trị mỗi phần tử của cột mới 

tương ứng với Dxk là tổng giá trị hai phần tử của hai cột tương ứng với hai lớp tương đương quyết định Dxi và Dxj.  

III. KẾT LUẬN 
 

Từ các kết quả ban đầu về khối quyết định, bài báo đã đề xuất và chứng minh một số kết quả về mối quan hệ giữa 

việc làm thô, làm mịn các giá trị của thuộc tính điều kiện hoặc quyết định đối với các lớp tương đương điều kiện hoặc 

quyết định trên khối quyết định và trên lát cắt. Việc làm mịn lớp tương đương điều kiện hoặc quyết định trên khối đã cảm 

sinh một phần việc làm mịn lớp tương đương điều kiện hoặc quyết định tương ứng trên lát cắt. Việc làm thô hai lớp tương 

đương điều kiện hoặc quyết định trên khối đã cảm sinh việc làm thô hai lớp tương đương điều kiện hoặc quyết định tương 

ứng trên lát cắt. Nhờ các kết quả này mà việc tính ma trận độ hỗ trợ trên lát cắt cũng được xác định tương tự như việc tính 

ma trận độ hỗ trợ trên khối khi làm thô hoặc mịn các giá trị của thuộc tính điều kiện hoặc quyết định.  

 Trong trường hợp tập chỉ số id = {x}, khối thông tin suy biến thành hệ thông tin thì các kết quả này lại trùng 

với các kết quả đã được nhiều tác giả đưa ra đối với hệ thông tin. Trên cơ sở của các kết quả này ta có thể nghiên cứu 

tiếp mối quan hệ ngược lại giữa các lát cắt của khối thông tin với chính khối đó, trường hợp các đối tượng của khối 

thông tin bị thay đổi..., một số kết quả khác có thể được xét trong các trường hợp riêng của khối thông tin..., góp phần 

bố sung thêm các kết quả về mặt lí thuyết của việc khai phá luật quyết định trên các khối thông tin.  
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SOME RESULTS ON THE RECLAIM OF DECISION LAW 
ON THE DATA BLOCK HAS VARIABLE ATTRIBUTE VALUES 

   

Trinh Dinh Thang, Tran Minh Tuyen, Do Thi Lan Anh, Nguyen Thi Quyen 

ABSTRACT: The report proposes and demonstrates some of the properties of smoothing, roughening the values of a conditional 

index attribute or decision index attribute for its information block and slice. Whenever the conditional or decisions equivalence 

classes on the decision blocks are smoothed or roughened, they will partially feel or feel smoothing, roughing the corresponding 

layers on the slice. From the results of smoothing, roughening, the conditional or decisions equivalence classes to be partially feel 

or feel on the slice then the computation of the support matrices on the slice will be as simple as compiling those matrices on the 

decision block when smoothing, roughening the values of the conditional or decision index attributes. 

 


